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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và vai trò của cộng hưởng từ (CHT) trong chẩn đoán và theo dõi điều trị Toxoplasmosis não ở bệnh nhân AIDS. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang đối với 34 bệnh nhân trong thời gian từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013. Tất cả bệnh nhân AIDS có biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương được chụp CHT sọ não, có đáp ứng lâm sàng với thuốc điều trị Toxoplasmosis sau ít nhất một tuần điều trị. Đánh giá các thông số: vị trí, kích thước và tín hiệu tổn thương trên các chuỗi xung. So sánh các thông số trước và sau điều trị. Xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0, kiểm định t- Test ghép cặp, Chi- square và Fisher’exact. Kết quả: 34 bệnh nhân (32 nam) với tuổi trung bình 34,5 ± 6,2 (22- 56). Vị trí tổn thương hay gặp là ranh giới chất xám- chất trắng (64,7%). Vị trí tổn thương ít gặp là thể chai (5,9%), màng não (11,8%). Bệnh nhân có nhiều ổ tổn thương chiếm đa số (79,4%). Kích thước tổn thương 4- 41mm, số tổn thương kích thước 10- 20mm chiếm nhiều nhất (49,2%), <10mm chiếm 39,8%. Tổn thương giảm tín hiệu trên T1W (94,1%), trên T2W- FLAIR có tín hiệu hỗn hợp (52,9%) hoặc tăng tín hiệu(38,2%), tín hiệu không đồng nhất trên Diffusion (83,3%). Sau tiêm tổn thương ngấm thuốc dạng viền- nhẫn chiếm 79,4%, dấu hiệu “bia lệch tâm” chiếm 11,8%. Phù não quanh tổn thương chủ yếu độ II (82,4%). Trong theo dõi điều trị, CHT giúp đánh giá sự “đáp ứng hình ảnh” của tổn thương. Kết luận: Cộng hưởng từ cùng với xét nghiệm TCD4, IgG góp phần chẩn đoán Toxoplasmosis, định hướng điều trị.

SUMMARY

STUDY THE ROLE OF MRI

IN DIAGNOSIS OF BRAIN TOXOPLASMOSIS IN AIDS PATIENTS

Purpose:  To evaluate the imaging characteristics and value of MRI for diagnostic and treatment the cerebral Toxoplasmosis at AIDS patients. Materials and Methods: 34 patients were enrolled in a cross-sectional descriptive study from November 2010 to June 2013 at Department of Radiology – Bach Mai hospital.  All AIDS patients manifested CNS lesions were performed brain MRI, and evaluate the clinical response to treatment after at least one week of Toxoplasmosis treatment. The parameters: location, size and signal of the lesions…were evaluated and compared with those after treatment. Statistical analyses were performed by using SPSS 16.0 software, testing paired t-test, Chi-square and Fisher's exact test. Results: 34 patients included 32 males, with a mean age of 34.5 ± 6.2 (22-56) years. 64.7% lesions located at the boundary of gray matter-white matter, rare at corpus callosum (5.9%) and meninges (11.8%). 79.4% patients had multifocal lesions. Mean diameters of lesion was: ranged 4 - 41mm. The percentage of lesion under 10mm and 10 - 20 mm diameter was 39.8%, 49.2%, respectively.  94.1% lesions demonstrated hyposignal on T1-weighted image; 52.9% mixed or hyper (38,2%)  signal on T2W- FLAIR;  83,3%  heterogeneous signal on Diffusion After the injection, 79.4% lesions had ring enhancement; 11.8% sign of "eccentricity target”; 82.4% l had grade II edema. Follow-up post treatment, MRI was useful for assessment to the "image response" of lesions. Conclusion: MRI combined with CD4 testing and IgG is useful for the diagnostic and treatment of Toxoplasmosis
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